
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng  10  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh có thành tích xuất sắc 

đột xuất trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả Bão số 3 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 

24 tháng 9 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho 39 tập thể, 110 cá 
nhân thuộc tỉnh, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống 
và khắc phục hậu quả Bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

(Có danh sách cụ thể gửi kèm theo)
Điều 2. Mức tiền thưởng đối với một tập thể được tặng Bằng khen: 

7.020.000 đồng; đối với mỗi cá nhân được tặng Bằng khen: 3.510.000 đồng. 
Nguồn tiền thưởng trong danh sách: 659.880.000 đồng (Sáu trăm năm 

mươi chín triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) được trích từ Quỹ thi đua, khen 
thưởng tỉnh cấp qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, theo Kế hoạch 
năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: 
Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải 
Dương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong Danh 
sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Th (10b).                                                           

CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Châu
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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống, 

khắc phục hậu quả Bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày           tháng 10 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

I. Tập thể:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2. Sở Giao thông vận tải; 
3. Viễn thông tỉnh Hải Dương;
4. Chính quyền và nhân dân thành phố Chí Linh; 
5. Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Miện; 
6. Chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng; 
7. Chính quyền và nhân dân huyện Kim Thành;
8. Chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang; 
9. Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
10. Công an huyện Tứ Kỳ;
11. Công an huyện Nam Sách;
12. Công an thị xã Kinh Môn; 
13. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kinh Môn; 
14. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Dương;
15. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Chí Linh;
16. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Sách;
17. Trung đoàn BB125, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
18. Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
19. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông vận tải;
20. Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
21. Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
22. Hạt Quản lý đê Thanh Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
23. Hạt Quản lý đê Tứ Kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
24. Hạt Quản lý đê Kim Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
25. Công ty Cổ phần cầu đường bộ Hải Dương;
26. Công ty TNHH xây dựng Việt Thanh, địa chỉ: thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;
27. Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô 

thị Hải Dương;
28. Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

Hải Dương; 
29. Nhân dân và cán bộ xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương;
30. Nhân dân và cán bộ phường Hải Tân, thành phố Hải Dương;
31. Chính quyền và Nhân dân Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang; 
32. Chính quyền và Nhân dân xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà;
33. Chính quyền và Nhân dân xã Thái Tân, huyện Nam Sách;
34. Nhân dân và cán bộ xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc;



3

35. Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương;
36. Phòng Điều độ, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương;
37. Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hải Dương, Công ty TNHH Một thành 

viên Điện lực Hải Dương;
38. Điện lực Thành phố Hải Dương, Công ty TNHH Một thành viên Điện 

lực Hải Dương;
39. Điện lực Ninh Giang, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương.
II. Cá nhân:
1. Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

ban, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
2. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng 

ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
3. Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường 

trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
4. Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
5. Ông Bùi Văn Thăng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy 

viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
7. Ông Vũ Hồng Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó 

Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
8. Ông Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 
9. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
10. Ông Nguyễn Trọng Tuệ - Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
11. Ông Nguyễn Cao Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy 

viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
12. Ông Trần Quang Cảnh - Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
13. Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
14. Ông Nguyễn Hoài Long - Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
15. Ông Lương Văn Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
16. Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
17. Ông Nguyễn Hải Bình - Giám đốc Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, 

Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;
18. Ông Nguyễn Quý Trọng - Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Ủy viên Ban 

Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; 
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19. Ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 
Điện lực Hải Dương, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh;

20. Ông Trương Mạnh Tiến - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên 
Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

21. Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hải 
Dương, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

22. Ông Trịnh Thế Trường - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai 
thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

23. Ông Trần Văn Sơn - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
24. Ông Vũ Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
25. Ông Bùi Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
26. Bà Phạm Thị Đào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn;
27. Bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp, Phát triển và 

Nông thôn;
28. Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
29. Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
30. Thượng tá Nguyễn Huy Khánh - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh;
31. Thượng tá Tạ Minh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh;
32. Thượng tá Nguyễn Đình Hoàng - Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố Hải Dương;
33. Thượng tá Trần Ngọc Thức - Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự 

thành phố Chí Linh;
34. Thượng tá Lê Đắc Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Nam Sách;
35. Thiếu tá Nguyễn Xuân Khiêm - Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham 

mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
36. Thiếu tá Nguyễn Văn Lịch - Trợ lý Ban Doanh Trại, Phòng Hậu cần - 

Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
37. Thiếu tá Nguyễn Văn Kính - Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát cơ giới, 

Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
38. Trung úy QNCN Vũ Ngọc Khoa - Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng 

Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
39. Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Chí Linh;
40. Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân 

huyện Cẩm Giàng;
41. Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Thanh Miện;
42. Ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện Tứ Kỳ;
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43. Bà Vũ Thị Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Tứ Kỳ;

44. Ông Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Ninh Giang;

45. Ông Lê Văn Điền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn; 
46. Ông Nguyễn Hữu Thông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện Kim Thành;
47. Ông Phạm Quang Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Kim Thành;
48. Ông Lương Tuấn Phương - Giám đốc Viễn thông Hải Dương;
49. Ông Đoàn Minh Chính - Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh;
50. Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Nhân viên Phòng Hành chính - Quản trị, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
51. Ông Hoàng Kim Long - Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin, 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
52. Ông Đỗ Tiến Bậc - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn;
53. Bà Đặng Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục Thủy lợi kiêm cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

54. Bà Phạm Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng Phòng chống thiên tai, Chi 
cục Thủy Lợi kiêm cán bộ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống 
thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

55. Ông Nguyễn Sơn Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn;

56. Ông Nguyễn Khắc Nguyên - Trưởng phòng Quản lý đê điều, Chi cục 
Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

57. Ông Đinh Xuân Thành - Phó Trưởng phòng Phòng, chống thiên tai, Chi 
cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

58. Ông Đặng Đức Huy - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Chí Linh, Chi cục 
Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

59. Ông Nguyễn Công Lũy - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Thành phố Hải 
Dương, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

60. Ông: Phùng Văn Điển - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Kinh Môn, Chi cục 
Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

61. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý đê điều, Chi cục 
Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

62. Ông Phạm Thanh Hoàn - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông, Sở Giao thông vận tải;

63. Ông Hồ Đức Đạo - Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao 
thông, Sở Giao thông vận tải;

64. Ông Lều Đức Duy - Chuyên viên Văn phòng Ban An toàn giao 
thông tỉnh;
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65. Ông Vũ Xuân Dương - Giám đốc Ban Quản lý dự án bảo trì và kết cấu 
hạ tầng giao thông;

66. Ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công 
ty Cổ phần quản lý đường thủy Hải Dương;

67. Phạm Văn Dũng - Viên chức Trung tâm Điều hành và Giám sát giao 
thông vận tải;

68. Ông Vũ Văn Quyết - Giám đốc Kinh doanh - Trung tâm Kinh Môn - 
Kim Thành, Chi nhánh Công trình Viettel Hải Dương;

69. Thượng tá Trần Quỳnh Lân - Bí thư Đảng ủy Công an huyện Bình Giang;
70. Ông Bùi Quang Sơn - Chủ tịch UBND xã Thúc Kháng huyện Bình Giang;
71. Trung tá Nguyễn Văn Đức - Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng;
72. Ông Nguyễn Văn Xa - thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện 

Thanh Miện;
73. Ông Lê Quý Sự - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh 

Hồng, huyện Thanh Hà;
74. Ông Phạm Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà.
75. Bà Hà Thị Lan Anh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Ninh Giang;
76. Ông Mạc Văn Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Nam Sách;
77. Ông Nguyễn Trọng Thuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

Thất Hùng, thị xã Kinh Môn.
78. Ông Phạm Văn Du - Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc;
79. Ông Bùi Đức Tòng - Chủ tịch UBND xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc;
80. Ông Hoàng Ngọc Duyển - Bí thư Đảng ủy phường Hải Tân, thành phố 

Hải Dương;
81. Ông Phạm Hoàng Phương - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Điện lực Hải Dương;
82. Ông Nguyễn Xuân Bằng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH Một 

thành viên Điện lực Hải Dương;
83. Ông Phạm Minh Phương - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Công ty 

TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương;
84. Ông Vương Quốc Thu - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Công ty 

TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương;
85. Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Điện lực Ninh Giang, Công ty 

TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương;
86. Ông Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Điện lực Cẩm Giàng, Công ty TNHH 

một thành viên Điện lực Hải Dương;
87. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Giám đốc Điện lực Kim Thành, Công ty 

TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương;
88. Ông Vũ Duy Tiến - Giám đốc Điện lực Nam Sách, Công ty TNHH Một 

thành viên Điện lực Hải Dương;
89. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chuyên viên Phòng an toàn, Công ty TNHH 

Một thành viên Điện lực Hải Dương;
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90. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Cán bộ quản lý Xí nghiệp thu gom, Công ty 
Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương;

91. Bà Nguyễn Thị Liên - Công nhân Xí nghiệp thu gom, Công ty Cổ phần 
Môi trường đô thị Hải Dương;

92. Bà Phạm Thị Thu - Công nhân Xí nghiệp thu gom, Công ty Cổ phần 
Môi trường đô thị Hải Dương;

93. Bà Phạm Thị Phiên - Công nhân Xí nghiệp thu gom, Công ty Cổ phần 
Môi trường đô thị Hải Dương;

94. Ông Lưu Văn Diến - Công nhân Xí nghiệp thu gom, Công ty Cổ phần 
Môi trường đô thị Hải Dương;

95. Bà Nguyễn Thị Bảy - Công nhân Xí nghiệp thu gom, Công ty Cổ phần 
Môi trường đô thị Hải Dương;

96. Bà Nguyễn Thị Nhiên - Công nhân xúc vận chuyển Xí nghiệp vận 
chuyển và dịch vụ tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương;

97. Ông Nguyễn Văn Dương - Công nhân lái xe ép thuộc Xí nghiệp vận 
chuyển và dịch vụ tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương;

98. Ông Trần Văn Hoàng - Công nhân lái xe ép thuộc Xí nghiệp vận 
chuyển và dịch vụ tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương;

99. Ông Đỗ Duy Phúc - Công nhân lái xe ép thuộc Xí nghiệp vận chuyển 
và dịch vụ tổng hợp, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương;

100. Ông Vũ Xuân Tuân - Công nhân Xí nghiệp Xây lắp dịch vụ và kinh 
doanh tổng hợp, Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

101. Ông Vũ Đình Tiến - Công nhân Xí nghiệp Xây lắp dịch vụ và kinh 
doanh tổng hợp, Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

102. Ông Trương Công Lộc - Tổ phó Xí nghiệp Xây lắp dịch vụ và kinh 
doanh tổng hợp, Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

103. Ông Phạm Quang Trung - Tổ trưởng Xí nghiệp Thoát nước, Công ty 
Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

104. Ông Phạm Xuân Động - Lái xe Xí nghiệp Thoát nước, Công ty Cổ 
phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

105. Ông Đỗ Đức Hoàng - Công nhân Xí nghiệp chiếu sáng công cộng, 
Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

106. Ông Đinh Quang Tùng - Công nhân Xí nghiệp Vườn hoa - cây xanh, 
Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

107. Ông Trần Văn Chính - Công nhân Xí nghiệp Vườn hoa - cây xanh, 
Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

108. Bà Tô Thị Phượng - Tổ trưởng Xí nghiệp Vườn hoa - cây xanh, Công 
ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

109. Ông Lê Văn Phóng - Công nhân Xí nghiệp Vườn hoa - cây xanh, 
Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương;

110. Ông Nguyễn Văn Hải - Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Cập 
Thượng 2, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương./.
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